
BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, THAM VẪN CHÍNH SÁCH CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 12 NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2025/NĐ-CP NGÀY 05/6/2025 CỦA 

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHẮC PHỤC DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Báo cáo  số: 591/BC-SNNMT, ngày 14/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến: 142 đơn vị. Tổng số ý kiến nhận được: 114 (trong đó: 09 đơn vị có 

ý kiến tham gia, 105 đơn vị nhất trí với nội dung dự thảo). Còn 28 đơn vị không có văn bản tham gia được hiểu là nhất trí với dự 

thảo. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh ngày 28/10/2025. 

2. Kết quả cụ thể như sau: 

STT Nhóm vấn đề Chủ thể góp ý Nội dung góp ý kiến Giải trình, tiếp thu 

I Các cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia vào Dự thảo  

1 

Chỉnh sửa tên dự thảo 

Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết 

Sở Nội vụ  

(Văn bản số 

1784/SNV-VP 

ngày 12/9/2025) 

Đối với dự thảo Tờ trình:  

+ Đề nghị sửa tên gọi dự thảo Tờ trình, từ “Tờ trình đề nghị 

ban hành Nghị quyết...” thành “Tờ trình dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh...”. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia. 

Sở Tài chính 

(Văn bản số 

1387/STC-HCSN 

ngày 16/9/202 ) 

Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa tiêu đề Nghị định số 

116/2025/NĐ CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ tại dự thảo Tờ 

trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh (Tiêu đề: Nghị định số 116/2025/NĐ-CP 

ngày 05/6/2025 của Chính phủ là quy định về chính sách hỗ trợ 

khắc phục dịch bệnh động vật, tuy nhiên tại dự thảo Tờ trình 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh đang ghi tiêu đề Nghị định số 116/2025/NĐ-CP 

ngày 05/6/2025 của Chính phủ là quy định về chính sách khắc 

phục dịch bệnh động vật). 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia. 
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STT Nhóm vấn đề Chủ thể góp ý Nội dung góp ý kiến Giải trình, tiếp thu 
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Chỉnh sửa nội dung 

dự thảo Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tư pháp 

(Văn bản số 

596/STP-

XDKTVB&THPL 

ngày 12/9/2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đối với dự thảo Tờ trình UBND tỉnh  

Đề nghị chỉnh sửa nội dung dự thảo Tờ trình cho phù hợp với 

ý kiến tham gia của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết; mẫu 

số 02 Phụ lục  V ban hành k m th o Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP, ví dụ: tại tên Tờ trình chỉnh sửa cụm từ 

“Đề nghị ban hành Nghị quyết” thành “Dự thảo Nghị quyết”; 

chỉnh sửa phần mở đầu dự thảo Tờ trình cho phù hợp với mẫu 

số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP như sau: “Thực hiện quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chi 

tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ CP ngày 

05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục 

dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau 

2. Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

- Đề nghị bỏ cụm từ “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN 

QUANG KHÓA XIX KỲ HỌP THỨ .......” dưới phần tên gọi 

của văn bản cho phù hợp với mẫu số 17 Phụ lục     ban hành 

k m th o Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật (Nghị định số 187/2025/NĐ-CP). 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia. 
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STT Nhóm vấn đề Chủ thể góp ý Nội dung góp ý kiến Giải trình, tiếp thu 
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Chỉnh sửa nội dung 

dự thảo Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết 

(tiếp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tư pháp 

(Văn bản số 

596/STP-

XDKTVB&THPL 

ngày 12/9/2025) 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị bỏ nội dung Điều 3 dự thảo quy định về nguyên tắc 

hỗ trợ cho phù hợp với thẩm quyền giao quy định chi tiết tại 

khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP; nguyên tắc 

hỗ trợ đã được quy định tại Điều 4 Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia. 

Đề nghị bỏ nội dung Điều 6 dự thảo quy định về nguồn kinh 

phí thực hiện cho phù hợp với thẩm quyền giao quy định chi 

tiết tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP; nội 

dung kinh phí thực hiện đã được quy định tại khoản 1 Điều 8 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường đề nghị giữ nguyên 

như Dự thảo. 

Giải trình: Nội dung quy định 

tại Điều 8 của NĐ 

116/2025/NĐ-CP chưa quy 

định cụ thể việc sử dụng ngân 

sách của cấp xã, do đó đề nghị 

giữ nguyên để thuận lợi trong 

quá trình triển khai thực hiện   

- Khoản 2 Điều 8, đề nghị bỏ vì không phù hợp quy định tại 

khoản 11 Điều 55 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 

Giải trình: Căn cứ Khoản 1 Điều 

55 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

quy định hiệu lực trở về trước của 

văn bản quy phạm pháp luật có 

nêu:“Chỉ trong trường hợp thật 

cần thiết để đảm bảo lợi ích 

chung của xã hội, thực hiện các 

quyền, lợi ích của tổ chức, cá 
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STT Nhóm vấn đề Chủ thể góp ý Nội dung góp ý kiến Giải trình, tiếp thu 
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Chỉnh sửa nội dung 

dự thảo Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết 

(tiếp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tư pháp 

(Văn bản số 

596/STP-

XDKTVB&THPL 

ngày 12/9/2025) 

 

nhân được quy định trong luật, 

nghị quyết của Quốc hội thì văn 

bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan trung ương, Hội đồng nhân 

dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

mới được quy định hiệu lực trở về 

trước”. 

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi đang gây thiệt hại rất lớn cho 

các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

(Trên 166.000 con lợn); bên cạnh 

đó NĐ 116/2025/NĐ-CP có hiệu 

lực từ 25/7/2025. 

Do đó, đề nghị quy định thời gian 

thực hiện chính sách của Nghị 

quyết trùng với thời gian Nghị 

định 116/2025/NĐ-CP có hiệu 

lực 

Chi cục Phát 

triển nông thôn 

và QLCL (Văn 

bản số 

189/PTNT&QLC

L-KTHT ngày 

16/9/2025) 

Đề nghị rà soát, bổ sung tài liệu th o đúng quy định về hồ sơ 

xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia 
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STT Nhóm vấn đề Chủ thể góp ý Nội dung góp ý kiến Giải trình, tiếp thu 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉnh sửa nội dung 

dự thảo Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết 

(tiếp) 

UBND xã Vĩnh 

Tuy 

(công văn 

số:580/CV-UBND 

ngày 11/9/2025) 

Về nội dung Nghị quyết: Tại Khoản 2, Điều 8 bỏ cụm từ “xảy 

ra” và thay thế bằng cụm từ “được ủy ban nhân dân cấp xã 

tiếp nhận”. Sửa thành: “2. Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ khắc 

phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được 

ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận kể từ ngày 25 tháng 7 năm 

2025 khi Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của 

Chính phủ có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại 

Nghị quyết này.” 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia 

UBND xã Sủng 

Máng 

(Văn bản 

số:177/BC-

UBND ngày 

15/9/2025) 

- Đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: UBND xã có 

đề xuất, bổ sung thêm nội dung quy định tại Điều 5 khoản 1 

điểm a, Đối với trường hợp đã công bố dịch bệnh: Có động 

vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy th o quy định của 

pháp luật trong vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm, 

của Nghị định 116/NĐ-CP, ngày 05/6/2025 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường không tiếpthu 

Lý do: (1): Tại Điều 7, Nghị 

định số 116/NĐ-CP ngày 

05/6/2025 của Chính phủ 

không quy định nội dung “Sản 

phẩm động vật”  (2) Nội dung 

về “sản phẩm động vật” 

không thuộc phạm vi điều 

chỉnh quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 

116/NĐ-CP   

 

 

 

3 

 

 

 

 

Căn cứ ban hành 

 

 

Sở Nội vụ 

(Văn bản số 

1784/SNV-VP 

ngày 12/9/2025) 

 

1. Đối với dự thảo Tờ trình:  

Bỏ 10 căn cứ và toàn bộ nội dung trước Mục   “Sự cần thiết 

ban hành Nghị quyết”; rà soát, trình bày dự thảo Tờ trình theo 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia 
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STT Nhóm vấn đề Chủ thể góp ý Nội dung góp ý kiến Giải trình, tiếp thu 
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Căn cứ ban hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ 

(Văn bản số 

1784/SNV-VP 

ngày 12/9/2025) 

 

 

 

 

 

 

đúng Mẫu số 02, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ. 

 

 

2. Đối với dự thảo Nghị quyết  

- Đề nghị sắp xếp các căn cứ ban hành theo thứ bậc thẩm 

quyền ban hành: Luật/Nghị quyết của Quốc hội/Nghị định của 

Chính phủ…  

- Đề nghị bỏ căn cứ thứ 9 “Căn cứ Nghị quyết số 

202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2025”, vì 

không liên quan trực tiếp đến phạm vi điều chỉnh của văn bản; 

bỏ căn cứ thứ 10 “Căn cứ Nghị quyết số 1684/NQ-

UBTVQH15 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh 

Tuyên Quang năm 2025”, vì không phải là căn cứ ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật th o quy định tại Điều 62 Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  (sau đây 

gọi tắt là Nghị định số 78/2025/NĐ-CP).  

- Về viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật: Dự thảo Nghị 

quyết có 05 lần viện dẫn đến Nghị định số 116/2025/NĐ-CP 

ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc 

phục dịch bệnh động vật; đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện 

việc viện dẫn th o đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 68 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 
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STT Nhóm vấn đề Chủ thể góp ý Nội dung góp ý kiến Giải trình, tiếp thu 

3 
Căn cứ ban hành 

(tiếp) 

Sở Tư pháp 

(Văn bản số 

596/STP-

XDKTVB&THPL 

ngày 12/9/2025) 

 

Bỏ căn cứ thứ 2, 9, 10 do các căn cứ này không phải là văn 

bản quy phạm pháp luật th o quy định tại Điều 62 Nghị định 

số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(Nghị định số 78/2025/NĐ-CP). 

- Nội dung dự thảo nhiều lần viện dẫn đến Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về 

chính sách khắc phục dịch bệnh động vật, do đó đề nghị tại lần 

viện dẫn đầu tiên tại khoản 1 Điều 1 dự thảo ghi đầy đủ, từ lần 

viện dẫn tiếp theo chỉ ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản 

“Nghị định số 116/2025/NĐ-CP” cho phù hợp với quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 68 Nghị đinh số 78/2025/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 38 Điều 1 Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP và rà soát, chỉnh sửa trong toàn bộ dự thảo. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia 

Chi cục Phát 

triển nông thôn 

và QLCL (Văn 

bản số 

189/PTNT&QLC

L-KTHT ngày 

16/9/2025) 

- Bỏ căn cứ văn bản không phải là Văn bản QPPL (Căn cứ 

Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15), để bảo đảm phù hợp 

với quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 của Chính phủ. 

- Căn cứ thứ 7 và thứ 8, bỏ "ngày tháng năm” để phù hợp với 

điểm d khoản 1 Mục III Phụ lục I và Mẫu số 17 Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

- Thực hiện viện dẫn văn bản (viện dẫn văn bản lần đầu và lần 

tiếp th o) th o quy định tại Điều 68 Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia 
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4 
Thể thức, kỹ thuật 

trình bày 

Sở Nội vụ 

 (Văn bản số 

1784/SNV-VP 

ngày 12/9/2025) 

-  Điều 3 (Nguyên tắc hỗ trợ): Nội dung quy định tại khoản 3 

Điều 3 dự thảo Nghị quyết “Cơ sở sản xuất, người tham gia 

khắc phục dịch bệnh động vật thực hiện việc quyết toán kinh 

phí thực hiện chính sách theo các quy định của pháp luật hiện 

hành” là trách nhiệm của cơ sở sản xuất, người tham gia khắc 

phục dịch bệnh động vật, mà không phải là nguyên tắc hỗ trợ. 

Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì xem xét, sắp xếp nội dung quy 

định này trong bố cục văn bản để đảm bảo phù hợp.  

- Điều 5 (Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch 

bệnh động vật): Đề nghị bố cục các điểm a, b Điều này thành 

khoản 1 và khoản 2 để đảm bảo đúng quy định tại khoản 1 

Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia 

Sở Tư pháp  

 (Văn bản số 

596/STP-

XDKTVB&THPL 

ngày 12/9/2025) 

 

- Bỏ đoạn “ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại Văn bản số .../HĐND-KTTNS về thống nhất chủ trương 

xây dựng Nghị quyết” tại phần sau các căn cứ và chỉnh sửa 

dấu chấm (.) kết thúc căn cứ thành dấu chấm phẩy (;) cho khoa 

học và phù hợp với mẫu số 17 Phụ lục     ban hành k m th o 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 

- Bỏ cụm từ “tỉnh Tuyên Quang” trong cụm từ “Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết….” tại phần 

cuối phần căn cứ cho phù hợp với mẫu số 17 Phụ lục     ban 

hành k m th o Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.  

- Tại Điều 2 dự thảo đề nghị bỏ đoạn mở đầu “Nghị quyết này 

áp dụng hỗ trợ đối với: ” cho khoa học.  

- Khoản 2 Điều 4 dự thảo hiện nay đang quy định điểm c rồi 

đến điểm đ mà không có điểm d, do đó đề nghị chỉnh sửa cách 

đánh số thứ tự các điểm theo bảng chữ cái tiếng Việt cho phù 

hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Phần III Mục 1 Phụ lục   

ban hành k m th o Nghi định số 187/2025/NĐ-CP. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia. 
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STT Nhóm vấn đề Chủ thể góp ý Nội dung góp ý kiến Giải trình, tiếp thu 

4 
Thể thức, kỹ thuật 

trình bày 

Chi cục Phát 

triển nông thôn 

và QLCL (Văn 

bản số 

189/PTNT&QLC

L-KTHT ngày 

16/9/2025) 

- Đề nghị thực hiện theo Mẫu số 17, Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP: 

- Sau tên Nghị quyết đề nghị bỏ cụm từ: “HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX KỲ HỌP THỨ ....” 

- Khổ cuối phần căn cứ: Nội dung “Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban hành Nghị quyết Quy định…” sửa lại thành 

“Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết…”  

 

UBND xã Vị 

Xuyên 

(Văn bản 

số:144/BC-UBND 

ngày 19/9/2025) 

Về số thứ tự tại các điều khoản, đề nghị thay thế khoản “a” và 

khoản “b” tại Điều 5 dự thảo Nghị quyết thành khoản “1” và 

khoản “2” cho thống nhất. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp thu và đã chỉnh 

sửa nội dung dự thảo theo ý 

kiến tham gia  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng và mức hỗ 

trợ 

 

 

 

 

UBND xã Hoàng 

Su Phì (Văn bản 

số:241/UBND-

PKT ngày 

11/9/2025) 

 

- Đối tượng áp dụng; mục 1 hỗ trợ các cơ sở sản xuất là cá 

nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 

tuy nhiên trong Điều 4: về mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất 

có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch 

bệnh động vật chỉ hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất không có 

các hộ gia đình và cá nhân. (Đề nghị bổ sung các hộ gia đình 

và cá nhân). 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

không tiếp thu 

Lý do: Tại khoản 1, Điều 2 của 

Dự thảo Nghị quyết và Điều 3 

của Dự thảo Nghị quyết đã quy 

định rõ nội dung này. 
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5 

 

 

 

 

Đối tượng và mức hỗ 

trợ 

 

 

 

 

 

 

UBND xã Hoàng 

Su Phì (Văn bản 

số:241/UBND-

PKT ngày 

11/9/2025) 

 

- Mức hỗ trợ  

+ Theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP mức hỗ trợ: 40.000 

đồng/kg đối với lợn bị dịch bệnh chết và tiêu hủy bắt buộc.  

+ Theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh là hỗ trợ 

theo 03 loại lợn: Lợn con dưới 28 ngày tuổi là 600.000 

đồng/con; Lợn trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 1.500.000 đồng/con; 

Lợn đực giống; Lợn nái đang khai thác hỗ trợ 3.000.000 

đồng/con. 

=> Như vậy khi dự thảo Nghị quyết đang xin ý kiến tại Công 

văn số 1513/SNNMT-CNTYTS ngày 09/9/2025 của Sở Nông 

nghiệp và môi trường được ban hành thì có thay thế Nghị 

quyết số 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh hay không?. 

Dự thảo Nghị quyết này ban 

hành chính sách hỗ trợ khắc 

phục dịch bệnh động vật trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 

không thay thế Nghị quyết số 

03/2025/NQ-HĐND ngày 

25/8/2025 của HĐND tỉnh 

II Hội nghị phản biện xã 

hội 

Ban Thường trực 

Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh 

Tuyên Quang 

(Văn bản số 

590/MTTQ-BTT 

ngày 

31/10/2025) 

- Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 18/9/2025 tổ chức 

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Tại Hội nghị phản biện xã hội ngày 28/10/2025, do Ban 

Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 

đã có 14 ý kiến tham gia trực tiếp; 06 ý kiến phản biện bằng 

hình thức gửi văn bản. 

 Sở Nông nghiệp và Môi 

trường đã có báo cáo giải trình 

các ý kiến phản biện 

III 

Các cơ quan, đơn vị có 

văn bản tham gia nhất 

trí với dự thảo 

Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh tại (Văn bản số 133/VB-BBT ngày 19/9/2025); Sở Công Thương (Văn bản số 

799/SCT-TM ngày 11/9/2025); Sở Dân tộc và Tôn giáo (Văn bản số 425/SDTTG-CSDT ngày 11/9/2025; Sở Giáo dục và 

Đào tạo (Văn bản số 647/SGĐT-HSSV-KHCNTT ngày 16/9/2025); Chi cục Bảo vệ Môi trường (Văn bản số 95/CCBVMT-

KTTV&BĐKH ngày 15/9/2025); Trung tâm Khuyến nông (Văn bản số 168/TTKN-KHKT ngày 12/9/2025); UBND xã 

Bình Ca (Văn bản số 320/UBND-KT ngày 15/9/2025; UBND xã Hồng Sơn (Văn bản số 145/UBND-KT ngày 12/9/2025); 
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UBND xã Hùng Lợi (Văn bản số 151/UBND-KT ngày 18/9/2025); UBND xã Kiến Thiết (Văn bản số 111/CV-UBND 

ngày 12/9/2025); UBND xã Lực Hành (Văn bản số 120/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Minh Thanh (Văn bản số 

281/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã Nhữ Khê (Văn bản số 241/UBND-KT ngày 22/9/2025); UBND Phường Mỹ 

Lâm (Văn bản số 344/UBND-KTHTĐ ngày 19/9/2025); UBND phường Nông Tiến (Văn bản số 401/UBND-KTHT ngày 

12/9/2025); UBND xã Sơn Dương (Văn bản số 520/UBND-KT ngày 13/9/2025); UBND xã Sơn Thủy (Văn bản số 

243/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã Tân Long (Văn bản số 271/UBND-KT ngày 10/9/2025); UBND xã Tân 

Thanh (Văn bản số 230/UBND-KT ngày 15/9/2025); UBND xã Tân Trào (Văn bản số 237/UBND-KT ngày 12/9/2025); 

UBND xã Trung Sơn (Văn bản số 166/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Trường Sinh (Văn bản số 218/BND-KT 

ngày 10/9/2025); UBND xã Xuân Vân (Văn bản số 194/UBND-KT ngày 19/9/2025); UBND xã Yên Sơn (Văn bản số 

401/UBND-KT ngày 16/9/2025); UBND xã Bạch Xa (Văn bản số 288/CV-UBND ngày 19/9/2025); UBND xã Bình Xa 

(Văn bản số 264/UBND-NLN ngày 11/9/2025); UBND xã Chiêm Hóa (Văn bản số 525/UBND-KT ngày 11/9/2025); 

UBND xã Hàm Yên (Văn bản số 384/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Hòa An (Văn bản số 238/UBND-KT ngày 

09/9/2025); UBND xã Kiên Đài (Văn bản số 211/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Tân An (Văn bản số 

295/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Thái Hòa (Văn bản số 222/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Thái Sơn 

(Văn bản số 258/CV-UBND ngày 13/9/2025); UBND xã Tri Phú (Văn bản số 135/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã 

Yên Lập (Văn bản số 120/UBND-NLN ngày 09/9/2025); UBND xã Yên Nguyên (Văn bản số 345/UBND-KT ngày 

12/9/2025); UBND xã Yên Phú (Văn bản số 325/UBND-KT ngày 09/9/2025); UBND xã Bình An (Văn bản số 174/VB-

UBND ngày 12/9/2025); UBND xã Na Hang (Văn bản số 243/UBND-TH ngày 13/9/2025); UBND xã Thượng Nông 

(Văn bản số 147/UBND-NLN ngày 16/9/2025); UBND xã Bản Máy (Văn bản số 200/BC-UBND ngày 11/9/2025); UBND 

xã Khuôn Lùng (Văn bản số 192/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã Nấm Dẩn (Văn bản số 264/UBND-PKT ngày 

22/9/2025); UBND xã Nậm Dịch (Văn bản số 203/UBND-PKT ngày 21/9/2025); UBND xã Pà Vầy Sủ (Văn bản số 

354/UBND-PKT ngày 11/9/2025); UBND xã Pờ Ly Ngài (Văn bản số 75/UBND-PKT ngày19/9/2025); UBND xã Quảng 

Nguyên (Văn bản số 210/UBND-VP ngày 10/9/2025); UBND xã Tân Tiến (Văn bản số 255/UBND-PKT ngày 

12/9/2025); UBND xã Thàng Tín (Văn bản số 267/UBND-PKT ngày 10/9/2025); UBND xã Thông Nguyên (Văn bản số 

53/UBND-PKT ngày 15/9/2025); UBND xã Trung Thịnh (Văn bản số 127/UBND-PKT ngày 10/9/2025); UBND xã Bắc 

Quang (Văn bản số 470/UBND-PKT ngày 19/9/2025); UBND xã Bằng Hành (Văn bản số 399/BC-UBND ngày 

19/9/2025);  UBND xã Đồng Tâm (Văn bản số 131/BC-UBND ngày 12/9/2025); UBND xã Đồng Yên (Văn bản số 

852/UBND-PKT ngày 12/9/2025);  UBND xã Hùng An (Văn bản số 144/BC-UBND ngày 15/9/2025); UBND xã Liên 

Hiệp (Văn bản số 439/UBND-PKT ngày 19/9/2025); UBND xã Quang Bình (Văn bản số 256/UBND-KT ngày 
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19/9/2025); UBND xã Tân Quang (Văn bản số 722/UBND-PKT ngày 10/9/2025); UBND xã Tân Trịnh (Văn bản số 

170/UBND-PKT ngày 23/9/2025); UBND xã Tiên Nguyên (Văn bản số 476/UBND ngày 10/9/2025); UBND xã Tiên Yên 

(Văn bản số 194/UBND ngày 12/9/2025); UBND xã Xuân Giang (Văn bản số 556/UBND-KT ngày 19/9/2025); UBND xã 

Yên Thành (Văn bản số 263/UBND-KT ngày 19/9/2025); UBND xã Bắc Mê (Văn bản số 173/BC-UBND ngày 

11/9/2025); UBND xã Bạch Ngọc (Văn bản số 162/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã Cao Bồ (Văn bản số 632/BC-

UBND ngày 15/9/2025); UBND xã Đường Hồng (Văn bản số 111/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Giáp Trung 

(Văn bản số 110/UBND-PKT ngày 22/9/2025); UBND xã Lao Chải (Văn bản số 132/BC-UBND ngày 12/9/2025); UBND 

xã Linh Hồ (Văn bản số 174/BC-UBND ngày 18/9/2025); UBND xã Minh Ngọc (Văn bản số 150/UBND-KT ngày 

11/9/2025); UBND xã Minh Sơn (Văn bản số 19/UBND-KT ngày 19/9/2025); UBND xã Minh Tân (Văn bản số 

219/UBND-KT ngày 19/9/2025); UBND xã Ngọc Đường (Văn bản số 390/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã Phú 

Lin (Văn bản số 183/UBND-KT ngày 15/9/2025); UBND Phường Hà Giang 1 (Văn bản số 547/UBND-KT,HT&ĐT ngày 

10/9/2025); UBND Phường Hà Giang 2 (Văn bản số 482/UBND-KTHTĐT ngày 19/9/2025); UBND xã Thanh Thủy (Văn 

bản số 181/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Thuận Hòa (Văn bản số 243/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã 

Thượng Sơn (Văn bản số 243/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã Tùng Bá (Văn bản số 216/UBND-KT ngày 

19/9/2025); UBND xã Việt Lâm (Văn bản số 219/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Yên Cường (Văn bản số 

139/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã Bạch Đích (Văn bản số 142/UBND-KT ngày 11/9/2025); UBND xã Cán Tỷ 

(Văn bản số 261/BC-UBND ngày 16/9/2025); UBND xã Du Già (Văn bản số 338/UBND-KT ngày 13/9/2025); UBND xã 

Đường Thượng (Văn bản số 161/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Lũng Tám (Văn bản số 199/BC-UBND ngày 

19/9/2025); UBND xã Mậu Duệ (Văn bản số 215/UBND-PKT ngày 19/9/2025); UBND xã Nghĩa Thuận (Văn bản số 

608/UBND-KTTH ngày 19/9/2025); UBND xã Ngọc Long (Văn bản số 125/CV-UBND ngày 11/9/2025); UBND xã Quản 

Bạ (Văn bản số 551/UBND-TH ngày 11/9/2025); UBND xã Yên Minh (Văn bản số 355/UBND-PKT ngày 17/9/2025); 

UBND xã Đồng Văn (Văn bản số 488/UBND-KT ngày 19/9/2025); UBND xã Khâu Vai (Văn bản số 234/UBND-KT ngày 

19/9/2025); UBND xã Lũng Cú (Văn bản số 229/UBND-KT ngày 13/9/2025); UBND xã Khâu Vai (Văn bản số 

234/UBND-KT ngày 19/9/2025); UBND xã Lũng Phìn (Văn bản số 578/UBND-KT ngày 10/9/2025); UBND xã Mèo Vạc 

(Văn bản số 974/BC-UBND ngày 19/9/2025); UBND xã Niêm Sơn (Văn bản số 157/BC-UBND ngày 15/9/2025); UBND 

xã Phố Bảng (Văn bản số 402/UBND-PKT ngày 12/9/2025); UBND xã Sà Phìn (Văn bản số 428/UBND-PKT ngày 

20/9/2025); UBND xã Sơn Vĩ (Văn bản số 225/UBND-KT ngày 12/9/2025); UBND xã Tát Ngà (Văn bản số 178/UBND-

PKT ngày 12/9/2025) 

 


